
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh

1 11362451 Nguyễn Thành An Nam 08/02/89

2 11363511 Trần Lý Chiến Nam 11/05/88

3 11367251 Lương Văn Chương Nam 22/05/89

4 11365521 Nguyễn Văn Công Nam 06/07/85

5 11361271 Phan Thanh Dân Nam 27/03/87

6 11370031 Trần Công Danh Nam 08/04/89

7 11371331 Tạ Tấn Đạt Nam 19/04/88

8 11362571 Trần Tấn Đạt Nam 20/12/89

9 11362951 Nguyễn Trung Dũng Nam 06/10/87

10 11372271 Trần Văn Dũng Nam 27/02/89

11 11377481 Võ Dương Nam 18/10/90

12 11363431 Nguyễn Anh Duy Nam 19/09/89

13 11378441 Nguyễn Thanh Duy Nam 04/07/89

14 11368271 Nguyễn Tường Duy Nam 06/11/89

15 11361281 Trần Thanh Giang Nam 13/12/89

16 11373051 Lê Minh Giàu Nam 28/04/89

17 11372021 Đỗ Văn Hải Nam

18 11363441 Châu Quang Hiền Nam 24/07/89

19 11373801 Phạm Thế Hiệp Nam 18/05/89

20 11378851 Hoàng Văn Hiếu Nam 02/12/89

21 11371901 Hứa Văn Hoàng Nam 29/09/88

22 11361031 Nguyễn Ngọc Huân Nam 07/04/89

23 11372281 Phạm Văn Hùng Nam 16/03/88

24 11367341 Hoàng Quốc Hưng Nam 01/07/86

25 11363821 Nguyễn Ngọc Quang Huy Nam 06/11/89

26 11360411 Trần Quang Huy Nam 03/11/89

27 11374431 Trịnh Bá Khánh Nam 19/01/90

28 11365661 Nguyễn Bảo Khiêm Nam 12/02/90

29 11362711 Trương Quí Lâm Nam 08/09/87

30 11361321 Trương Vũ Lập Nam 02/02/88

31 11361131 Văn Thị Mỹ Linh Nữ 21/03/89

32 11362411 Võ Chí Linh Nam 16/05/86
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STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh

33 11361921 Võ Hoàng Linh Nam 19/10/89

34 11367371 Đỗ Văn Lợi Nam 21/01/87

35 11368211 Huỳnh Văn Minh Nam

36 11361471 Lê Quang Minh Nam 03/01/88

37 11365351 Nguyễn Tấn Nghĩa Nam 12/11/89

38 11361571 Đỗ Thành Nhân Nam 23/03/84

39 11361121 Nguyễn Viết Nhân Nam 25/02/87

40 11362331 Hàn Công Nhật Nam 22/12/88

41 11368251 Trần Nguyễn Hoàng Nhựt Nam 21/01/89

42 11362441 Phạm Lâm Phong Nam 16/08/88

43 11371001 Dương Hiển Nhật Quang Nam 10/07/90

44 11362811 Trần Đình Quang Nam 07/07/87

45 11361071 Bùi Văn Sáu Nam 20/10/89

46 11361481 Tăng Nguyễn Việt Tân Nam 01/10/89

47 11363361 Lâm Yến Thanh Nữ

48 11371381 Bùi Ngọc Thảo Nam 13/12/89

49 11366901 Trần Văn Thiện Nam 17/10/89

50 11374971 Võ Văn Thiệu Nam 20/04/68

51 11360501 A Thống Nam 28/10/83

52 11360901 Đoàn Hòa Thuận Nam 24/11/89

53 11362321 Trịnh Công Tiến Nam 10/11/88

54 11363061 Trần Ngọc Tình Nam 15/12/88

55 11361291 Trần Quốc Trân Nam 10/03/89

56 11374791 Tô Văn Tỵ Nam 16/06/90

57 11363531 Trần Văn Viện Nam 16/05/88

58 11360561 Nguyễn Hoàng Quốc Việt Nam 16/01/89

59 11361331 Mai Quang Vinh Nam 04/06/88

60 11360451 Trần Văn Vinh Nam 12/07/89
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